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KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4
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5.34.06.09.021/04/1996HưngNguyễn Di03081711391

6.56.06.310.020/02/2000AnNguyễn Phú03081810022

6.86.07.010.021/11/2000AnhTrần Nguyễn Kim03081810033

7.38.06.38.015/3/2000BảoTrương Gia03081810044

7.07.06.310.014/11/2000ChiếnĐinh Quang03081810055

4.33.04.79.015/3/2000CôngVũ Thành03081810066

7.37.07.010.009/11/2000CườngNguyễn Đức03081810077

5.65.05.310.03/4/2000CườngTrần Mạnh03081810088

5.86.04.79.029/01/2000ĐạtNguyễn Huy03081810099

6.87.05.710.026/07/2000ĐạoNguyễn Quang030818101010

7.28.05.79.001/01/2000ĐứcPhan Hoàng030818101111

6.36.05.710.005/09/2000GiangLê Huỳnh Hà030818101212

6.67.06.36.006/03/2000HậuĐặng Công030818101313

7.27.07.09.024/07/2000HậuNguyễn Văn030818101514

7.37.07.010.023/02/2000HiếuHuỳnh Chí030818101715

6.16.05.310.002/06/2000HoaLý Kiến030818101816

5.03.06.310.022/10/1999HuyQuách Quang030818102017

5.34.05.710.007/03/2000HuyềnĐoàn Thanh030818102118

6.25.06.710.026/03/2000HùngNguyễn Lý030818102219

4.44.03.79.026/12/2000HùngNguyễn Phi030818102320

4.33.04.79.012/11/2000HưngNguyễn Quốc030818102421

6.47.05.76.031/07/2000HưngTrần Tấn030818102522

0.70.00.74.013/06/2000KhangĐỗ Minh030818102623

6.56.06.310.005/02/2000KhangTrần Văn030818102824

5.04.05.010.014/04/2000KhảiNguyễn Thanh030818102925

5.34.05.710.031/05/2000KhánhNgô Quan030818103026

5.85.06.76.018/11/2000KhánhPhạm Trần Trường030818103127

8.18.07.710.014/02/2000KhoaPhạm Anh030818103228

5.35.04.79.007/06/2000LộcĐoàn Bá Thiên030818103529

4.44.06.00.005/12/2000LộcĐỗ Đức030818103630

7.78.06.710.010/07/2000LượngNguyễn Văn030818103731

3.81.06.76.015/03/1999MẫnDiệp Trí030818103832

3.80.07.010.001/04/2000MinhĐoàn Quang030818104033
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4.65.04.05.015/08/2000MinhĐoàn Văn030818104134

1.30.03.30.017/05/2000MinhTrần Công030818104235

0.00.00.00.029/09/2000NghĩaThái Trọng030818104536

4.75.03.39.028/01/2000NguyênHuỳnh Trọng030818104637

6.05.06.310.024/03/2000NguyênNguyễn Thị Thảo030818104738

6.05.06.310.021/11/2000NhânVõ Thành030818104839

5.34.05.710.017/02/2000NhậtLê Hồng030818104940

6.05.06.310.017/09/2000NhiaLê Thị Huỳnh030818105041

8.38.08.310.009/04/2000NhựtNguyễn Minh030818105142

7.88.07.010.015/01/2000NhựtLê Lâm030818105243

6.86.07.010.013/10/2000NhựtLê Minh030818105344

4.53.05.010.014/01/1999PhápVõ Đại030818105445

6.36.05.710.013/07/2000PhướcBình Văn030818105746

6.76.06.710.006/04/2000QuangPhạm Duy030818105847

7.78.06.710.022/12/1999QuyNguyễn Quang030818105948

5.95.06.010.004/03/2000SangBùi Quang030818106049

7.98.07.310.007/09/2000SangBùi Quang030818106150

5.55.05.010.031/05/2000SangTrần Quốc030818106251

3.91.06.010.005/12/2000TâmTrịnh Minh030818106352

7.88.07.010.017/10/2000TânLê Nhật030818106453

1.40.03.31.026/06/2000ThanhNguyễn030818106554

6.86.07.010.006/01/2000ThànhNguyễn Đình030818106655

7.25.09.310.001/01/2000ThảoĐoàn Thị Thu030818106756

6.86.07.010.007/01/2000TháiPhạm Đức030818106857

6.58.04.09.005/04/2000ThiênNguyễn Quách Trường030818106958

7.47.07.310.009/05/2000ThuậnNguyễn Minh030818107059

8.79.08.010.004/12/2000ThụyNguyễn Đình030818107160

3.51.05.010.003/08/2000TínBùi Văn030818107261

6.36.05.710.022/03/2000ToànTrầN Minh030818107362

7.78.06.710.022/07/2000TrangNguyễn Hoàng Thùy030818107463

4.76.03.05.022/09/2000TríChâu Minh030818107564

5.55.05.010.002/02/2000TríNguyễn Trọng030818107665

5.97.04.75.019/12/2000TrungBùi Quang030818107766

7.07.06.310.010/10/2000TrungPhạm Thành030818107867

7.16.07.710.014/10/1999TùngNguyễn Ngọc030818108168

1.60.02.75.004/03/2000TúNguyễn Thanh030818108369

6.86.07.010.009/11/2000ViệtĐồng Văn030818108470

6.87.05.710.009/12/1999VũNguyễn Tuấn030818108571

HG-CÐĐTTT17VT-
ChTrị26.98.06.05.027/02/1996SơnTrương Lộc030817118072
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HG-CÐĐTTT17MT
-ChTrị25.34.05.710.029/04/1999ThậtHồ Hữu030817119373

HG-CÐĐTTT17B-
ChTrị25.03.06.310.021/1/1999TrườngNguyễn Xuân030817121274

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

ĐẶNG ĐÔN LAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 23 tháng 07 năm 2020

5(6.8%)12(16.2%)16(21.6%)22(29.7%)16(21.6%)3(4.1%)0(0%)74(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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